
22T2ĐCN.A1

Sĩ số 21

22T2ĐCN.A2

Sĩ số 24

23T2ĐCN.A1

Sĩ số 

23T2ĐCN.A2

Sĩ số 

23T2ĐCN.A3

Sĩ số 

23T2ĐCN.A4

Sĩ số 

23T2ĐCN.A5

Sĩ số 

23C3ĐCN.A1

Sĩ số 

23C3ĐCN.A2

Sĩ số 

Sáng
Học VH Học VH

Điều khiển khí nén (4G)

Thầy Vũ Đăng Nam

Phòng D10

PLC Cơ bản (4G)

Thầy Nguyễn Cao 

Cường

Phòng D16

SHCN(1G)

Cô Nguyễn Thị Đào

0979685109

Tiếng Anh (4G)

Thầy Trịnh Thanh 

Hiền

Phòng D11

SHCN(1G)

Thầy Nguyễn Chí Ân

0398814884

Tiếng Anh (4G)

Cô Huỳnh Viết 

Phương Lan

Phòng D12

SHCN(1G)

Th. Nguyễn Chí Ân

0398814884

Học VH

Điện tử cơ bản (4G)

Cô Nguyễn Thị Đào

Phòng D19

SHCN(1G)

Thầy Vũ Đăng Nam

0985067557

Khí cụ điện (4G)

Thầy Đỗ Xuân Lợi 

Phòng D5

SHCN(1G)

Thầy Vũ Đăng Nam

0985067557

Chiều

Máy điện 1 (4G)

Cô Hoàng Thị Hạnh

Phòng D3

Kỹ thuật lắp đặt điện 

(4G)

Th Nguyễn Anh 

Dũng 

Phòng D5

Học VH

PLC Cơ bản (4G)

Thầy Nguyễn Cao 

Cường

Phòng D16

Tiếng Anh (4G)

Cô Hồ Kim Nhi

Phòng D11

Đo lường điện (4G)

Thầy Vũ Đăng Nam

Phòng D10

Điện tử cơ bản (4G)

Cô Nguyễn Thị Đào

Phòng D19

Sáng Học VH Học VH

PLC Cơ bản 2 (4G)

Thầy Nguyễn Cao 

Cường

Phòng D16

(Ngày  31/10  kết thúc 

môn)

SHCN(1G)

Thầy Nguyễn Cao 

Cường

0984567301

Trang bị điện 1 (4G)

Thầy Đoàn Quang Nam

Phòng D4

Tiếng Anh (4G)

Thầy Trịnh Thanh 

Hiền

Phòng D11

Tiếng Anh (4G)

Cô Huỳnh Viết 

Phương Lan

Phòng D12

Học VH

Chiều

Máy điện 1 (4G)

Cô Hoàng Thị Hạnh

Phòng D3 Điều khiển khí nén 

(4G)

Thầy Vũ Đăng Nam

Phòng D10

Học VH

Kỹ thuật cảm biến (4G)

Thầy Nguyễn Cao 

Cường

Phòng D16

Tiếng Anh (4G)

Cô Hồ Kim Nhi

Phòng D11

SHCN(1G)

Thầy Nguyễn Văn 

Sáng

0975073739

Sáng

Học VH

Học VH

Vi điều Khiển (4G)

Thầy Nguyễn Chí Ân

Phòng D16

Đo lường điện (4G)

Thầy Lê Văn Tuấn

Phòng D18

Đo lường điện (4G)

Thầy Nguyễn Văn 

Sáng

Phòng D9

Khí cụ điện (4G)

Thầy Nguyễn Anh 

Dũng 

Phòng D5

Khí cụ điện (4G)

Thầy Đoàn Quang 

Nam

Phòng D4

Khí cụ điện (4G)

Thầy Nguyễn Văn 

Năm

Phòng D10
Học VH

Chiều

Trang bị điện 2 (4G)

Thầy Đoàn Quang 

Nam

Phòng D4

SHCN(1G)

Cô Nguyễn Thị 

Hường

0985196589

Kỹ thuật lắp đặt điện 

(4G)

Thầy Nguyễn Anh 

Dũng 

Phòng D5

SHCN(1G)

Cô Nguyễn Thị 

Hường

0985196589

Học VH

Giáo dục chính trị (4G)

Thầy Võ Văn Tình

Phòng D11  

Giáo dục chính trị 

(4G)

Cô Nguyễn Thị Chiến

Phòng -C2 (dạy 2 

tuần và 2 tuần tiếp 

theo  Cô Nguyễn Thị 

Hải dạy)

Giáo dục chính trị 

(4G)

Cô Nguyễn Thị Hải

Phòng -C2 

(Ngày 8/10 dạy 2G 

kết thúc)

23C3ĐCN.A

Sĩ số 

Tiếng Anh (4G)

Cô Trần Đào Linh Trang

Phòng C3

An toàn điện(4G)

Thầy Nguyễn Văn Sáng

Phòng D9

(Ngày 07/11 học 2G kết thúc)

Tiếng Anh (4G)

Cô Trần Đào Linh Trang

Phòng  D12

Mạch điện (4G)

Cô Nguyễn Thị Hường

Phòng D17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thứ Buổi

22T2ĐCN.A1

22T2ĐTC.A

Sĩ số 16

22C3ĐCN.A

Sĩ số 11

22T2ĐCN.A1

23T2ĐTC.A

Sĩ số 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH PHƯỚC

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 (L6) 

3 TUẦN (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 23/10/2023 đến ngày 11/11/2023)

Học VH

Học VH

Học VH

Hai

Ba

Tư



Sáng Học VH Học VH

Trang bị điện (4G)

Thầy Đoàn Quang Nam

Phòng D4

Kỹ thuật xung số (4G)

Cô Nguyễn Thị Hường

Phòng D17

Khí cụ điện (4G)

Thầy Đỗ Xuân Lợi 

Phòng D16

Khí cụ điện (4G)

Thầy Nguyễn Anh 

Dũng 

Phòng D5

Đo lường điện (4G)

Thầy Lê Văn Tuấn

Phòng D18

Đo lường điện (4G)

Thầy Nguyễn Văn 

Sáng

Phòng D9

Đo lường điện (4G)

Thầy Nguyễn Văn 

Năm

Phòng D10

Học VH

Chiều

Kỹ thuật lắp đặt điện 

(4G)

Th Nguyễn Anh 

Dũng 

Phòng D5

Máy điện 1 (4G)

Cô Hoàng Thị Hạnh

Phòng D3

Học VH

Trang bị điện 1 (4G)

Thầy Đoàn Quang Nam

Phòng D4 Đo lường điện tử (4G)

Thầy Lê Văn Tuấn

Phòng D18

Khí cụ điện (4G)

Thầy Đỗ Xuân Lợi 

Phòng D16

Đo lường điện (4G)

Thầy Vũ Đăng Nam

Phòng D10

Sáng Học VH Học VH

Vi điều Khiển (4G)

Thầy Nguyễn Chí Ân

Phòng D16

Khí cụ điện (4G)

Thầy Đỗ Xuân Lợi 

Phòng D5

Đo lường điện (4G)

Thầy Nguyễn Văn 

Sáng

Phòng D9

Đo lường điện (4G)

Thầy Lê Văn Tuấn

Phòng D18

Khí cụ điện (4G)

Thầy Đoàn Quang 

Nam

Phòng D4

Đo lường điện (4G)

Thầy Nguyễn Văn 

Năm

Phòng D10
Học VH

Chiều

Điều khiển khí nén 

(4G)

Thầy Vũ Đăng Nam

Phòng D10

Máy điện 1 (4G)

Cô Hoàng Thị Hạnh

Phòng D3

Học VH

Giáo dục chính trị (4G)

Thầy Võ Văn Tình

Phòng D11 

An toàn lao động(4G)

Thầy Nguyễn Văn 

Sáng

Phòng D9 

(Ngày 10/11 học 2G 

kết thúc)

Sáng

Máy điện 1 (4G)

Cô Hoàng Thị Hạnh

Phòng D3

Điện tử công suất 

(4G)

Thầy Lê Văn Tuấn

Phòng D18

Xử lý lỗi (4G)

Thầy Nguyễn Văn Sáng

Phòng D16

 Điện kỹ thuật (4G)

Thầy Nguyễn Chí Ân

Phòng D11

Chiều

Trang bị điện 2 (4G)

Thầy Đoàn Quang 

Nam

Phòng D4

Điện tử công suất 

(4G)

Thầy Lê Văn Tuấn

Phòng D18

Xử lý lỗi (4G)

Thầy Nguyễn Văn Sáng

Phòng D16

Tin học (4G)

Thầy Lê Viết Thành

Phòng - C8

Lưu ý: 1 giờ Lý thuyệt = 45 phút, 1 giờ Thực hành = 1 giờ Tích hợp = 60 phút

- Buổi sáng bắt đầu lúc 7h30', Buổi chiều bắt đầu lúc 13g00

- Sinh hoạt chủ nhiệm: buổi sáng từ 10h15 đến 11h, buổi chiều từ 16h15 đến 17h

Vật liệu điện (4G)

Thầy Nguyễn Anh Dũng 

Phòng D5

(Ngày 10/11 học 2G kết thúc)

Kỹ năng mềm (4G)

Cô Nguyễn Quỳnh Dung

Phòng D 11

Pháp luật (4G)

Thầy Nguyễn Văn Thành

Phòng C4

(Ngày 10/11 học 2G kết thúc)

Nguyễn Anh Dũng

Chơn Thành, ngày 20  tháng 10 năm 2023

Mạch điện (4G)

Cô Nguyễn Thị Hường

Phòng D17

Pháp luật (3G)

Cô Lê Thị Thủy

Phòng - D12

(Ngày  27/10 học 3G kết thúc môn)

Học VH

P.KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Năm

Bảy

Sáu

Học VH


